Quyết định 598/QĐ-UBND năm 2025 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định
	Số hiệu
	598/QĐ-UBND

	Loại văn bản
	Quyết định

	Ngày ban hành
	07/03/2025

	Ngày hiệu lực
	07/03/2025

	Tình trạng
	Chưa xác định



ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 598/QĐ-UBND
Nam Định, ngày 07 tháng 3 năm 2025
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-P ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp;
Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các KCN tại Tờ trình số 365/TTr-BQLCKCN ngày 03/3/2025 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Phê duyệt kèm theo Quyết định này 03 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp (có Phụ lục kèm theo).
Điều 2.  Ban Quản lý các khu công nghiệp có trách nhiệm thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.
Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến theo quy định.
Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4.  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- VPCP (Cục KSTTHC);
- Cổng TTĐT; Trang TTĐT VP UBND tỉnh;
- Lưu: VP1, TT.
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị
PHỤ LỤC
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số: 598/QĐ-UBND ngày 07/3/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định)
Phần I
DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ
STT
Tên quy trình nội bộ
1
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo thủ tục đầu tư đặc biệt
2
Thủ tục điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án thực hiện theo thủ tục đầu tư đặc biệt
3
Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo thủ tục đầu tư đặc biệt
Phần II
NỘI DUNG CỤ THỂ
1. Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo thủ tục đầu tư đặc biệt
- Mã TTHC: 2.002725.000.00.00.H40
- Tổng thời gian thực hiện: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ
- Quy trình nội bộ:
Bước thực hiện
Đơn vị thực hiện
Người thực hiện
Nội dung công việc
Thời gian thực hiện
Biểu mẫu / Kết quả
Bước 1
Trung tâm Phục vụ hành chính công, Kiểm soát TTHC và XTĐT
Chuyên viên Ban Quản lý các KCN
- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức.
- Phân loại, số hóa hồ sơ theo quy định (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến toàn trình), chuyển hồ sơ trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến cho lãnh đạo Ban Quản lý các KCN.
Hồ sơ gồm:
- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận và bao gồm cam kết đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định của pháp luật về xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy.
- Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, nhận dạng, dự báo tác động đến môi trường và biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường thay thế cho đánh giá sơ bộ tác động môi trường.
Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư.
- Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư.
- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
- Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
- Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).
0.5 ngày
- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
- Phiếu kiểm soát quá trình xử lý công việc.
- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.
Bước 2
Ban Quản lý các KCN
Lãnh đạo Ban
Phân cho phòng chuyên môn xử lý
0,5 ngày
Bước 3
Phòng Quản lý Đầu tư và Quy hoạch
Lãnh đạo phòng
Phân cho chuyên viên xử lý
0.5 ngày
Chuyên viên
Chuyên viên kiểm tra, đánh giá hồ sơ, báo cáo lãnh đạo phòng Dự thảo GCNĐKĐT hoặc Thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nêu rõ lý do)
7,5 ngày
Dự thảo GCNĐKĐT hoặc Thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nêu rõ lý do)
Lãnh đạo phòng
Duyệt dự thảo, trình lãnh đạo Ban xem xét quyết định
- Nếu đồng ý: ký trình Lãnh đạo Ban xem xét.
- Nếu không đồng ý: Chuyển lại chuyên viên xử lý.
03 ngày
Bước 4
Ban Quản lý các KCN
Lãnh đạo ban
Phê duyệt dự thảo
- Nếu không đồng ý: Chuyển lại Lãnh đạo phòng xử lý
- Nếu đồng ý: Ký duyệt vào văn bản
Văn thư đóng dấu, chuyển văn bản đến Trung tâm phục vụ hành chính công, Kiểm soát TTHC và XTĐT
03 ngày
GCNĐKĐT hoặc Thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nêu rõ lý do)
Bước 5
Trung tâm Phục vụ hành chính công, Kiểm soát TTHC và XTĐT
Chuyên viên Ban Quản lý các KCN
- Xác nhận trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến, kết thúc quy trình;
- Trả kết quả TTHC.
Giờ hành chính
2. Thủ tục điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án thực hiện theo thủ tục đầu tư đặc biệt
- Mã TTHC: 2.002726.000.00.00.H40
- Tổng thời gian thực hiện: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ
- Quy trình nội bộ:
Bước thực hiện
Đơn vị thực hiện
Người thực hiện
Nội dung công việc
Thời gian thực hiện
Biểu mẫu / Kết quả
Bước 1
Trung tâm Phục vụ hành chính công, Kiểm soát TTHC và XTĐT
Chuyên viên Ban Quản lý các KCN
- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân/
tổ chức.
- Phân loại, số hóa hồ sơ theo quy định (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến toàn trình), chuyển hồ sơ trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến cho lãnh đạo Ban Quản lý các KCN.
Hồ sơ gồm:
- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư bao gồm nội dung cam kết đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định của pháp luật về xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy;
- Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh mục tiêu hoạt động của dự án;
- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh.
0.5 ngày
- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
- Phiếu kiểm soát quá trình xử lý công việc.
- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.
Bước 2
Ban Quản lý các KCN
Lãnh đạo Ban
Phân cho phòng chuyên môn xử lý
0,5 ngày
Bước 3
Phòng Quản lý Đầu tư và Quy hoạch
Lãnh đạo phòng
Phân cho chuyên viên xử lý
0.5 ngày
Chuyên viên
Chuyên viên kiểm tra, đánh giá hồ sơ, báo cáo lãnh đạo phòng Dự thảo GCNĐKĐT hoặc Thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nêu rõ lý do)
7,5 ngày
Dự thảo GCNĐKĐT hoặc Thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nêu rõ lý do)
Lãnh đạo phòng
Duyệt dự thảo, trình lãnh đạo Ban xem xét quyết định
- Nếu đồng ý: ký trình Lãnh đạo Ban xem xét.
- Nếu không đồng ý: Chuyển lại chuyên viên xử lý
03 ngày
Bước 4
Ban Quản lý các KCN
Lãnh đạo ban
Phê duyệt dự thảo
- Nếu không đồng ý: Chuyển lại Lãnh đạo phòng xử lý
- Nếu đồng ý: Ký duyệt vào văn bản
Văn thư đóng dấu, chuyển văn bản đến Trung tâm phục vụ hành chính công, kiểm soát TTHC và Xúc tiến đầu tư
03 ngày
GCNĐKĐT hoặc Thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nêu rõ lý do)
Bước 5
Trung tâm phục vụ hành chính công, kiểm soát TTHC và Xúc tiến đầu tư
Chuyên viên Ban Quản lý các KCN
- Xác nhận trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến, kết thúc quy
trình;
- Trả kết quả TTHC
Giờ hành chính
3. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo thủ tục đầu tư đặc biệt
- Mã TTHC: 2.002727.000.00.00.H40
- Tổng thời gian thực hiện: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ
- Quy trình nội bộ:
Bước thực hiện
Đơn vị thực hiện
Người thực hiện
Nội dung công việc
Thời gian thực hiện
Biểu mẫu / Kết quả
Bước 1
Trung tâm phục vụ hành chính công, Kiểm soát TTHC và XTĐT
Chuyên viên Ban Quản lý các KCN
- Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân/
tổ chức.
- Phân loại, số hóa hồ sơ theo quy định (trừ trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến toàn trình), chuyển hồ sơ trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến cho lãnh đạo Ban Quản lý các KCN.
Hồ sơ gồm:
- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (trường hợp cấp đổi), gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận và bao gồm cam kết đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định của pháp luật về xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy.
- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh.
- Đề xuất dự án đầu tư (trường hợp cấp đổi) gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, nhận dạng, dự báo tác động đến môi trường và biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường thay thế cho đánh giá sơ bộ tác động môi trường.
Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư.
- Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư
- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
- Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
- Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).
0.5 ngày
- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
- Phiếu kiểm soát quá trình xử lý công việc.
- Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.
Bước 2
Ban Quản lý các KCN
Lãnh đạo Ban
Phân cho phòng chuyên môn xử lý
0,5 ngày
Bước 3
Phòng Quản lý Đầu tư và Quy hoạch
Lãnh đạo phòng
Phân cho chuyên viên xử lý
0.5 ngày
Chuyên viên
Chuyên viên kiểm tra, đánh giá hồ sơ, báo cáo lãnh đạo phòng Dự thảo GCNĐKĐT hoặc Thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nêu rõ lý do)
7,5 ngày
Dự thảo GCNĐKĐT hoặc Thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nêu rõ lý do)
Lãnh đạo phòng
Duyệt dự thảo, trình lãnh đạo Ban xem xét quyết định
- Nếu đồng ý: ký trình Lãnh đạo Ban xem xét.
- Nếu không đồng ý: Chuyển lại chuyên viên xử lý
03 ngày
Bước 4
Ban Quản lý các KCN
Lãnh đạo ban
Phê duyệt dự thảo
- Nếu không đồng ý: Chuyển lại Lãnh đạo phòng xử lý
- Nếu đồng ý: Ký duyệt vào văn bản.
Văn thư đóng dấu, chuyển văn bản đến Trung tâm phục vụ hành chính công, Kiểm soát TTHC và XTĐT.
03 ngày
GCNĐKĐT hoặc Thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nêu rõ lý do)
Bước 5
Trung tâm phục vụ hành chính công, Kiểm soát TTHC và XTĐT
Chuyên viên Ban Quản lý các KCN
- Xác nhận trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến, kết thúc quy trình;
- Trả kết quả TTHC
Giờ hành chính

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




